
CÁ C LOẠ I THUẾ  TUYỂ N DỤ NG TIỂ U BANG LÀ  GÌ ?
Cá c loạ i thuế  tuyể n dụ ng Tiể u Bang (cũ ng đượ c gọ i là  cá c 
loạ i thuế  bả ng lương Tiể u Bang) là  sự  khấ u lưu Bả o Hiể m 
Thấ t Nghiệ p (UI), Thuế  Huấ n Luyệ n Công Nhân (ETT), Bả o 
Hiể m Mấ t Năng Lự c Tiể u Bang* (SDI), và  Thuế  Lợ i Tứ c Cá  
Nhân (PIT).

Cá c khoả n tiề n lương phả i chị u tấ t cả  cá c loạ i thuế  tuyể n 
dụ ng và  phả i đượ c khai bá o như là  tiề n lương chị u Thuế  
Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) ngoạ i trừ  trườ ng hợ p đượ c miễ n.

TIỀ N LƯƠNG LÀ  GÌ ?
Tiề n lương là  nhữ ng khoả n chi trả  nhân viên cho cá c dị ch 
vụ  cá  nhân củ a họ , kể  cả  tiề n hoa hồ ng, tiề n thưở ng, và  giá  
trị  tiề n mặ t hợ p lý  củ a tấ t cả  cá c thù  lao đượ c chi trả  cho 
mộ t nhân viên dướ i bấ t cứ  hì nh thứ c nà o ngoà i tiề n mặ t ra 
(thí  dụ , ăn và  ở ).

Tiề n Lương Bao Gồ m, nhưng Không Giớ i Hạ n và o 
Nhữ ng Thứ  Sau Đây:
• Lương thá ng, lương giờ , mứ c lương theo số  lượ ng 

hà ng, hoặ c chi trả  khoá n theo công trì nh.
• Cá c khoả n tiề n hoa hồ ng và  tiề n thưở ng.
• Giá  trị  tiề n mặ t củ a cá c loạ i thù  lao không phả i là  tiề n 

mặ t.
• Cá c bữ a ăn và  chỗ  trọ̣:

1. Ngoạ i trừ  cá c bữ a ăn và  chỗ  trọ  không phả i chị u 
khấ u lưu Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) hoặ c phả i 
khai bá o như tiề n lương chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân 
(PIT) khi đượ c cung ứ ng trong cơ ngơi củ a chủ  nhân 
nhằ m tạ o sự  tiệ n nghi cho chủ  nhân và  trong trườ ng 
hợ p chỗ  trọ  đượ c cung ứ ng như mộ t điề u kiệ n củ a 
công việ c.

2. Cá c quy luậ t đặ c biệ t đượ c á p dụ ng cho cá c chủ  
nhân thuê ngườ i là m việ c nộ i trợ . Xin tham khả o 
Bả n Thông Tin: Lao Công Nộ i Trợ  (DE 231L) va ̀ Tậ p 
Hướ ng Dẫ n Chủ  Nhân Thuê Lao Công Nộ i Trợ   
(DE 8829).

• Cá c khoả n tiề n boa và  tiề n thưở ng bằ ng tiề n mặ t từ  $20 
trở  lên trong mộ t thá ng mà  đượ c ghi nhậ n trong mộ t tờ  
kê khai do nhân viên đưa cho chủ  nhân. Xin tham khả o 
Bả n Thông Tin: Tiề n Boa (DE 231T).

• Tiề n boa từ  cá c buổ i đạ i tiệ c và  tiề n boa do chủ  nhân 
kiể m soá t mà  đượ c coi là  tiề n lương bì nh thườ ng và  
hoà n toà n phả i chị u thuế . Tí nh chị u thuế  củ a tiề n boa 
từ  cá c buổ i đạ i tiệ c và  tiề n boa do chủ  nhân kiể m soá t 
không lệ  thuộ c và o điề u kiệ n sự  khai bá o củ a nhân viên 
lên chủ  nhân.

• Dị ch vụ  phá p lý  tậ p thể  do chủ  nhân cung cấ p cho nhân 
viên hoặ c ngườ i phố i ngẫ u củ a họ .

• Đó ng gó p củ a chủ  nhân, không khấ u trừ  tiề n lương, và o 
mộ t chương mụ c kế  hoạ ch họ c phí  có  đủ  tiêu chuẩ n 
(như chương mụ c Tí n Thá c Golden State Scholarshare) 
cho quyề n lợ i củ a ngườ i nhân viên hoặ c ngườ i thừ a 
hưở ng do nhân viên chỉ  đị nh.

• Nhữ ng khoả n đã  đượ c trừ  và o tiề n lương củ a nhân viên 
để  thanh toá n cho mộ t mó n nợ  đá o hạ n hoặ c để  trả  cho 
mó n nợ  mà  nhân viên đã  thiế u mộ t bên thứ  ba.

TIỀ N LƯƠNG

• Cá c khoả n chi trả  cho lú c bị  bệ nh và  tai nạ n ngoạ i trừ  
cá c khoả n đượ c chi trả  theo luậ t bồ i thườ ng lao độ ng 
hoặ c đượ c chi trả  từ  mộ t chương trì nh do nhân viên tà i 
trợ . Xin đọ c trang 2 để  biế t về  cá c khoả n chi trả  cho nhân 
viên lú c bị  bệ nh và  tai nạ n hơn sá u thá ng sau thá ng cuố i 
cù ng nhân viên đã  là m việ c cho chủ  nhân mì nh.

• Cá c khoả n phú c lợ i phụ  cấ p đã  đượ c chủ  nhân chi trả  
thay mặ t cho nhân viên và  nhữ ng ngườ i phụ  thuộ c củ a 
họ  trừ  phi nhữ ng khoả n nà y đã  đượ c rõ  rà ng loạ i trừ  khỏ i 
thu nhậ p. Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Tí nh Chị u Thuế  
củ a Phú c Lợ i Nhân Viên (DE 231EB).

• Cá c đó ng gó p củ a chủ  nhân và o lương hưu và  sự  hưu trí  
ngoạ i trừ  cá c khoả n đó ng gó p và o mộ t chương trì nh hộ i đủ  
tiêu chuẩ n, như đã  đượ c xá c đị nh trong cá c Điề u Khoả n 
401(k), 408(k), 408(p), 403(a), 403(b), và  3121(v)(3) củ a 
Bộ  Luậ t Thuế  Vụ  (IRC).

• Cá c đó ng gó p củ a chủ  nhân theo mộ t chương trì nh hiệ n 
kim hoặ c thù  lao trả  sau (như Điề u Khoả n 401(k) củ a Bộ  
Luậ t Thuế  Vụ -IRC) tiêu biể u cho cá c đó ng gó p do nhân 
viên tự  chọ n. Không lệ  thuộ c sự  khấ u lưu Thuế  Lợ i Tứ c 
Cá  Nhân (PIT) và  không phả i khai bá o như tiề n lương 
chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) nế u cá c khoả n chi trả  
đượ c miễ n trừ  khỏ i tổ ng thu nhậ p cho mụ c đí ch thuế  lợ i 
tứ c Tiể u Bang.

• Cá c khoả n đượ c hoã n trả  theo mộ t chương trì nh thù  lao 
trả  sau không hộ i đủ  tiêu chuẩ n (phả i chị u thuế  khi thự c 
hiệ n dị ch vụ  hoặ c khi không có  rủ i ro thấ t thu đá ng kể , 
điề u nà o xả y ra sau hơn sẽ  đượ c á p dụ ng).

• Sự  chi trả  củ a chủ  nhân, không có  sự  khấ u trừ  bả ng 
lương, cho cá c khoả n thuế  Bả o Hiể m Mấ t Năng Lự c Tiể u 
Bang (SDI) và /hoặ c An Sinh Xã  Hộ i/Medicare mà  nhân 
viên phả i chị u. (Ngoạ i lệ : cá c khoả n thuế  An Sinh Xã  Hộ i/
Medicare củ a nhân viên do chủ  nhân trả  mà  không đượ c 
khấ u trừ  và o tiề n lương cho cá c lao công nộ i trợ  hoặ c 
lao độ ng nông nghiệ p đề u không phả i là  loạ i tiề n lương 
cho mụ c đí ch Bả o Hiể m Thấ t Nghiệ p (UI), Thuế  Huấ n 
Luyệ n Công Nhân (ETT) và  Bả o Hiể m Mấ t Năng Lự c 
Tiể u Bang (SDI), nhưng phả i đượ c khai bá o theo tiề n 
lương phả i chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT). Xin tham 
khả o Bả n Thông Tin: Thuế  An Sinh Xã  Hộ i/Medicare/SDI 
Đượ c Chủ  Nhân Chi Trả  (DE 231Q).

Tiề n Lương Không Bao Gồ m Nhữ ng Khoả n Chi Trả  
Sau Đây: 
(Nhữ ng loạ i chi trả  nà y không phả i chị u cá c loạ i thuế  nhân 
dụ ng Tiể u Bang hoặ c phả i khai bá o như tiề n lương chị u 
Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) trừ  phi có  quy đị nh khá c.)
• Cá c khoả n chi trả  cho ngườ i con trai hoặ c con gá i vị  

thà nh niên dướ i 18 tuổ i đượ c cha hoặ c mẹ  (hoặ c mộ t 
hợ p doanh bao gồ m mộ t ngườ i cha hoặ c mẹ ) thuê 
mướ n; chồ ng thuê mướ n vợ  hoặ c vợ  thuê mướ n chồ ng; 
ngườ i gia phố i thuế  mướ n ngườ i gia phố i kia củ a mì nh 
(theo đị nh nghiã  trong Điề u Khoả n 297 củ a Bộ  Luậ t Gia 
Đì nh), và  ngườ i con trai hoặ c con gá i thuê mướ n ngườ i 
cha hoặ c mẹ . Cá c khoả n chi trả  phả i chị u sự  khấ u lưu 
Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) và  phả i đượ c khai bá o như 
tiề̉n lương chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT).

• Sự  hoà n trả  lạ i nhữ ng khoả n tiề n do nhân viên ứ ng 
trướ c cho cá c chi phí  kinh doanh bắ t buộ c hoặ c cầ n thiế t 
trong lú c thay mặ t chủ  nhân để  thự c hiệ n cá c dị ch vụ  
nà o đó  (thí  dụ , chi phí  lữ  hà nh).

   

*Bao gồ m bả o hiể m Nghỉ  Phé p Đượ c Trả  Tiê ̀̉n (PFL).
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• Cá c khoả n chi trả  cho lú c bị  mấ t năng lự c vì  bệ nh hoặ c 
tai nạ n hơn sá u thá ng niên lị ch sau thá ng cuố i cù ng 
ngườ i nhân viên có  là m việ c (phả i chị u khấ u lưu Thuế  
Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) và  khai bá o như tiề n lương chị u 
Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân-PIT).

• Cá c khoả n trợ  cấ p nghỉ  việ c nế u mụ c đí ch là  để  bổ  sung 
cho phú c lợ i bồ i thườ ng thấ t nghiệ p (phả i chị u khấ u lưu 
Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) và  khai bá o như tiề n lương 
chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân-PIT).

• Tiề n lương nghỉ  phé p hoặ c ngà y lễ  đã  kiế m đượ c nhưng 
chưa đượ c chi trả  trướ c khi nghỉ  việ c (phả i chị u khấ u lưu 
Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) và  khai bá o như tiề n lương 
chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân-PIT).

• Bả o phí  bả o hiể m y tế  hoặ c chi phí  y tế  đượ c chủ  nhân 
chi trả  thay cho nhân viên, ngườ i gia phố i củ a nhân viên 
(theo đị nh nghiã  trong Điề u Khoả n 297 củ a Bộ  Luậ t Gia 
Đì nh), hoặ c nhữ ng ngườ i phụ  thuộ c củ a họ .

• Cá c khoả n chi trả  mấ t năng lự c vì  bị  bệ nh hoặ c tai nạ n 
theo đạ o luậ t bồ i thườ ng lao độ ng.

• Chi phí  dọ n nhà , nế u có  lý  do hợ p lý  để  tin rằ ng cá c chi 
phí  nà y là  nhữ ng khoả n khấ u trừ  hợ p phá p đố i vớ i nhân 
viên chiế u theo Điề u Khoả n 217 và  132 củ a Bộ  Luậ t 
Thuế  Vụ  (IRC).

• Cá c giả i thưở ng thà nh tự u củ a nhân viên, nế u có  lý  do 
hợ p lý  để  tin rằ ng số  tiề n đó  đượ c miễ n trừ  khỏ i tổ ng thu 
nhậ p chiế u theo Điề u Khoả n 74 (c) củ a Bộ  Luậ t Thuế  Vụ  
(IRC).

• Tiề n họ c bổ ng hoặ c trợ  cấ p nghiên cứ u sinh, nế u có  lý  
do hợ p lý  để  tin rằ ng số  tiề n đó  đượ c miễ n trừ  khỏ i tổ ng 
thu nhậ p chiế u theo Điề u Khoả n 117 củ a Bộ  Luậ t Thuế  
Vụ  (IRC).

• Cá c chương trì nh trợ  cấ p chăm só c ngườ i phụ  thuộ c, 
nế u có  lý  do hợ p lý  để  tin rằ ng số  tiề n đó  đượ c miễ n trừ  
khỏ i tổ ng thu nhậ p chiế u theo Điề u Khoả n 129 củ a Bộ  
Luậ t Thuế  Vụ  (IRC).

• Tiề n củ a mộ t chương trì nh có  đủ  tiêu chuẩ n để  trả  cho 
nhân viên hưu trí  (phả i chị u khấ u lưu Thuế  Lợ i Tứ c Cá  
Nhân (PIT) đố i vớ i cư dân California trừ  phi ngườ i nhậ n 
tự  ý  xin miễ n khấ u lưu).

• Đó ng gó p củ a chủ  nhân và o mộ t qũ y tí n thá c theo Điề u 
Khoả n 401(a) củ a Bộ  Luậ t Thuế  Vụ  (IRC) hoặ c chương 
trì nh niên kim theo Điề u Khoả n 403(b) củ a Bộ  Luậ t Thuế  
Vụ  (IRC). Đó ng gó p củ a chủ  nhân và o mộ t số  chương 
trì nh hưu trí  hoặ c thù  lao trả  sau có  đủ  điề u kiệ n, như 
nhữ ng chương trì nh đã  đượ c đị nh nghiã  trong cá c Điề u 
Khoả n 401(k), 408(k), 408(p), và  403(b) củ a Bộ  Luậ t 
Thuế  Vụ  (IRC), đề u cũ ng không phả i chị u cá c loạ i thuế  
nhân dụ ng, trừ  phi cá c đó ng gó p là  kế t quả  củ a mộ t thoả  
thuậ n giả m lương. Xin tham khả o bả ng “Cá c Loạ i Chi 
Trả ” trong tậ p Hướ ng Dẫ n Chủ  Nhân California (DE 44) 
để  biế t về  tì nh trạ ng củ a cá c đó ng gó p củ a nhân viên 
và o cá c chương trì nh hưu trí .

• Cá c khấ u trừ  bả ng lương nhân viên theo mộ t chương 
trì nh cafeteria thuộ c cá c Điề u Khoả n 125 củ a Bộ  Luậ t 
Thuế  Vụ  (IRC) đượ c thự c hiệ n nhằ m cá c mụ c đí ch sau 
đây:

Bả o hiể m y tế  Phụ  cấ p chăm só c ngườ i 
Bả o hiể m nha khoa  thuộ c    
Bả o hiể m nhã n khoa Bồ i hoà n chi phí  y tế  hay bệ nh  
Bả o hiể m nhân thọ  việ n 

• Cá c khoả n phí  đượ c chi trả  cho mộ t giá m đố c công ty 
cho cá c dị ch vụ  đã  đượ c thự c hiệ n trên tư cá ch củ a mộ t 
giá m đố c như đượ c đị nh nghiã  trong Điề u Khoả n 622(b) 
củ a Bộ  Luậ t Bả o Hiể m Thấ t Nghiệ p California (CUIC). 
Nhữ ng dị ch vụ  nà y phả i chị u khấ u lưu Thuế  Lợ i Tứ c Cá  
Nhân (PIT) và  đượ c khai bá o như tiề n lương chị u Thuế  
Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) nế u ngườ i giá m đố c đó  là  mộ t 
nhân viên thông luậ t. Xin tham khả o Bả n Thông Tin: 
Sự  Tuyể n Dụ ng (DE 231). Cá c khoả n chi trả  cho cá c 
dị ch vụ  củ a giá m đố c mà  không đượ c đị nh nghiã  trong 
Điề u Khoả n 622(b) củ a Bộ  Luậ t Bả o Hiể m Thấ t Nghiệ p 
California (CUIC) có  thể  đượ c xem như tiề n lương đố i 
vớ i tấ t cả  mụ c đí ch về  thuế  nhân dụ ng.

• Tiề n lương trả  thiế u trướ c đây đượ c phê chuẩ n cho nhân 
viên bở i vì  chủ  nhân đã  không tuân theo Đạ o Luậ t Thông 
Bá o Điề u Chỉ nh và  Tá i Đà o Tạ o Công Nhân (WARN) 
(phả i chị u khấ u lưu Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân (PIT) và  khai 
bá o như tiề n lương chị u Thuế  Lợ i Tứ c Cá  Nhân-PIT).

TIỀ N LƯƠNG CẦ N PHẢ I KHAI BÁ O KHI KIẾ M ĐƯỢ C 
HAY LÚ C ĐƯỢ C TRẢ ?
Nhằ m mụ c đí ch khai bá o, tiề n lương phả i chị u thuế  khi 
đượ c trả , khi đượ c thự c thụ  chi trả , hoặ c khi mộ t nhân viên 
nhậ n thù  lao không phả i là  tiề n mặ t. Tiề n lương đượ c thự c 
thụ  chi trả  khi số  tiề n đó  đã  đượ c ghi nhậ n và o tà i khoả n 
nhân viên hoặ c đã  đượ c rà nh riêng cho ngườ i nhân viên 
để  họ  có  thể  rú t ra và o bấ t cứ  lú c nà o, tuy họ  vẫ n chưa sở  
hưũ  số  tiề n nà y. Số  tiề n hà ng tuầ n chi trả  cho nhữ ng ngườ i 
hưở ng Bả o Hiể m Thấ t Nghiệ p (UI) và  Bả o Hiể m Mấ t Năng 
Lự c Tiể u Bang (SDI) đượ c căn cứ  và o số  tiề n lương đượ c 
chi trả  trong quý  mà  ngườ i hưở ng phú c lợ i có  tiề n lương 
cao nhấ t và o mộ t thờ i kỳ  gố c nà o đó . Vì  lý  do nà y, điề u 
quan trọ ng là  phả i khai bá o tiề n lương nộ i trong quý  mà  nó  
đượ c thự c thụ  chi trả .
Nế u vẫ n chưa đượ c chi trả  và o lú c đá o hạ n nộ p Bả n Khai 
Đó ng Gó p Hà ng Quý  và  Khai Bá o Tiề n Lương (Phầ n Tiế p 
Tụ c) (DE 9C), tiề n lương thiế u củ a nhân viên mà  không 
đượ c chi trả  nộ i trong thờ i gian luậ t đị nh phả i đượ c khai 
bá o trong mộ t mẫ u DE 9C riêng biệ t vớ i phụ  đề  “Tiề n 
Lương Đế n Kỳ  Trả  Theo Luậ t Đị nh Nhưng Chưa Trả .” Điề u 
nà y sẽ  đả m bả o ngườ i xin phú c lợ i sẽ  đượ c hưở ng tí n chỉ  
tiề n lương đú ng đắ n và o quý  đá ng lẽ  số  tiề n lương phả i 
đượ c chi trả . Tuy nhiên, cá c loạ i thuế  nhân dụ ng đá o hạ n 
củ a số  tiề n lương nà y phả i đượ c đó ng khi số  tiề n lương đã  
thự c thụ  chi trả  cho nhân viên.

CÁ C THÔNG TIN KHÁ C
Cá c thông tin khá c về  tí nh chấ t phả i chị u thuế  củ a tiề n 
lương đã  đượ c ghi rõ  trong tậ p DE 44. Để  đượ c giú p đỡ  
thêm, xin liên lạ c Trung Tâm Hỗ  Trợ  Ngườ i Đó ng Thuế  qua 
số  (888) 745-3886, hoặ c đế n Phò ng Thuế  Nhân Dụ ng gầ n 
nhấ t như đã  đượ c liệ t kê trong tậ p DE 44, hoặ c truy cậ p 
trang Mạ ng Sở  Phá t Triể n Nhân Dụ ng (EDD) qua 
www.edd.ca.gov/Offi ce_Locator/. 

EDD là  mộ t nhà  tuyể n dụ ng/chương trì nh thi hà nh chí nh 
sá ch cơ hộ i đồ ng đề u. Cá c phương tiệ n và  dị ch vụ  hỗ  trợ  
sẽ  đượ c cung cấ p cho nhữ ng cá  nhân thiế u năng lự c khi có  
lờ i yêu cầ u. Muố n có  đượ c nhữ ng dị ch vụ , phương tiệ n, và /
hoặ c khuôn dạ ng khá c, xin gọ i (888) 745-3886 (tiế ng nó i) 
hoặ c TTY (800) 547-9565.
 

Bản thông tin này được cung cấp để phục vụ công chúng và có mục đích cung cấp sự hỗ trợ phi kỹ thuật. Mọi nỗ lực được 
thực hiện nhằm cung cấp thông tin thích hợp với các ̣đạ o luậ t, quy điề u, và các phá n quyết luậ t hành chánh và của tòa án. 
Bất kỳ thông tin nào trái với các ̣đạ o luậ t, quy điề u, và các phá n quyết luậ t hành chánh và của tòa án sẽ không ràng buộc đối 
với Sở Phát Triển Nhân Dụng hoặc người đóng thuế. Những thông tin này được cung cấp không nhằm mục đích tư vấn về 
pháp lý, kế toán, thuế, đầu tư hoặc các ngành nghề chuyên môn khác.
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